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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/ THÁNG LỚP A4.1
Chủ đề: Quê hương - Đất nước - Bác Hồ
( Thời gian thực hiện 3 tuần từ ngày 04/05 đến ngày 22/05/2026) 
I. Mục tiêu
1. Phát triển thể chất
1.1. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
- Mục tiêu 34: Trẻ biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.
+ Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của việc ăn uống đủ lượng và chất
+ Biết các nhóm thực phẩm, tác dụng của từng loại thực phẩm đối với cơ thể
+ Ăn nhiều loại thức ăn không kiêng khem
- Mục tiêu 35: Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
- Mục tiêu 37: Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn
- Mục tiêu 43: Trẻ biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm.
1.2. Phát triển vận động
- Mục tiêu 15: Trẻ biết tung và bắt bóng với người đối diện.
+ Tung và bắt bóng với người đối diện
- Mục tiêu 16: Trẻ biết cách đập và bắt bóng 4-5 lần liên tiếp.
+ Đập và bắt bóng 4 -5 lần liên tiếp
- Mục tiêu 48: Trẻ biết bật ô bằng 2 chân, ném bóng qua dây
+ Bật qua ô, ném bóng qua dây
2. Phát triển nhận thức
- Mục tiêu 56: Trẻ biết thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
- Mục tiêu 59: Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
- Mục tiêu 72: Trẻ nhận biết được một số đặc điểm của một số di tích, danh lam thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hóa của  quê hương, đất nước.
- Mục tiêu 75: Trẻ biết được vui chơi và có cơ hội tham gia các hoạt động khi ở trường
3. Phát triển ngôn ngữ
- Mục tiêu 77: Trẻ thực hiện được 2, 3 yêu cầu liên tiếp.
- Mục tiêu 80: Trẻ sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.
- Mục tiêu 84: Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao….
- Mục tiêu 86: Trẻ biết bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong chuyện.
[bookmark: _Hlk214026361]- Mục tiêu 87: Trẻ biết sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống.
4. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
- Mục tiêu 101: Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ qua tranh ảnh.
- Mục tiêu 103: Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ. Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ.
- Mục tiêu 104: Trẻ biết một vài cảnh đẹp của lễ hội của quê hương, đất nước.
[bookmark: _Hlk214026582]- Mục tiêu 115: Có các hành động bảo vệ cơ thể mình.
5. Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
- Mục tiêu 118: Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ.....
- Mục tiêu 121: Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
- Mục tiêu 125: Trẻ biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
- Mục tiêu 127: Trẻ tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
- Mục tiêu 130: Trẻ thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình
dáng…) của các tác phẩm tạo hình.
II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Yêu cầu (kiến thức, kỹ năng, thái độ)
1.1.  Kiến thức
- Trẻ biết quê hương mình là nơi mình sinh ra và lớn lên, biết tên gọi của quê mình là ở TDP Đặng Xá
-  Biết gọi tên những cảnh vật có ở quê hương, phong tục tập quán của quê hương.
-  Biết 1 số món ăn đặc sản, lễ hội, dân ca, nghề truyền thống của quê hương
- Trẻ biết Bác Hồ là chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Trẻ biết ngày 19/5 là ngày sinh nhật Bác Hồ. Trẻ biết công lao to lớn của Bác đối với con người và xã hội
- Trẻ biết quê hương của Bác là ở Nam Đàn, Nghệ An. Trẻ biết được ngày sinh và ngày mất của Bác
- Trẻ biết khi còn sống, Bác Hồ luôn quan tâm chăm lo cho cuộc sống của nhân dân. Bác rất yêu thương các cháu thiếu niên nhi đồng mãi mãi biết ơn và kính yêu Bác Hồ 
- Trẻ biết Bác Hồ không còn sống, hiện nay Bác nằm yên nghỉ trong Lăng tại Thủ đô Hà Nội. Hàng ngày, có nhiều người vào lăng viếng Bác.
- Trẻ biết tên nước mình là nước Việt Nam, nhận biết cờ biểu tượng cho đất nước Việt Nam là cờ đỏ, sao vàng, bản đồ Việt Nam có hình chữ S.
- Trẻ có thể kể bằng lời nói rõ ràng về một số điạ danh của Việt Nam, một số ngày lễ hội quan trọng, biết Việt Nam có nhiều dân tộc, biết Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam.
- Trẻ biết yêu mến tự hào về đất nước Việt Nam. Giữ gìn cảnh quan thiên nhiên sạch đẹp
- Trẻ biết thực hiện bài tập: Tung và bắt bóng với người đối diện; Đập và bắt bóng 4 - 5 lần liên tiếp; Bật qua ô, ném bóng qua dây
- Nhớ tên câu truyện, hiểu nội dung câu chuyện “Thánh Gióng” và biết yêu quê hương đất nước.
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, thuộc và hiểu nội dung của bài thơ “Em vẽ Bác Hồ”, biết đọc diễn cảm bài thơ.
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, thuộc thơ và hiểu nội dung của bài thơ “Hoa quanh lăng Bác”
- Biết hát và vận động minh hoạ theo lời bài “Quê hương tươi đẹp”
- Trẻ nhớ tên bài hát, hát thuộc lời của bài hát và hát đúng giai điệu bài hát: “Nhớ ơn Bác”
- Trẻ nhớ tên bài hát, hát thuộc lời của bài hát, hát đúng giai điệu bài hát “Yêu Hà Nội”.
- Trẻ biết in hình con chim bằng vân tay.
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng để trang trí khung ảnh Bác Hồ.
- Trẻ biết vẽ, tô màu lá cờ Việt Nam.
- Trẻ nhận biết được chữ cái S, X và tô màu đẹp.
- Trẻ biết 1 số quyền trẻ em, biết bảo vệ bản thân, bỏ chạy và hét to nếu gặp người lạ chạm vào con và nói cho người thân biết khi bé bị bạo hành thân thể. Biết bảo vệ thân thể không cho người lạ chạm vào vùng riêng tư của trẻ.
- Biết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Trồng cây để bảo vệ môi trường” 
1.2. Kỹ năng
- Rèn kĩ năng “Tung và bắt bóng với người đối diện” cho trẻ; kĩ năng “Đập và bắt bóng 4 - 5 lần liên tiếp” , kĩ năng “Bật qua ô, ném bóng qua dây” cho trẻ
- Rèn kĩ năng đọc thơ, kể chuyện cho trẻ
- Rèn kĩ năng, hát và vận động  các bài hát trong chủ đề cho trẻ
- Rèn kĩ năng in hình con chim bằng vân tay cho trẻ.
- Rèn kĩ năng vẽ và tô màu cho trẻ
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ và mở rộng sự hiểu biết về quê hương, đất nước mình cho trẻ. 
1.3. Thái độ
- Trẻ biết tự hào, yêu mến quê hương, đất nước.
- Biết giữ gìn và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của quê hương, đất nước, của làng quê.
- Trẻ biết yêu quý, tự hào về Đất nước Việt Nam của mình. 
- Biết chăm ngoan, học giỏi xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
- Biết bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của đất nước.
2. Chuẩn bị
a. Trang trí lớp phù hợp với chủ đề
- Mũ múa, phách tre, xắc xô, tranh ảnh, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề: Quê hương - Đất nước - Bác Hồ…. Vòng, gậy thể dục. 
-  Đồ chơi ở các góc
- Sách, vở tạo hình, toán, chữ cái, bút sáp màu, bảng, phấn, đất nặn, màu nước, giấy màu....
- Bộ đồ chơi xây dựng, đồ chơi lắp ghép, cổng, hàng rào, đồ chơi bán hàng, giỏ, tiền, túi sách, mũ, ví, vòng tay, nhẫn, các loại rau củ, quả...
b. Đồ dùng của cô
- Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng phục vụ cho chủ đề
- Tranh ảnh, sách báo về chủ đề. Tranh, truyện thơ chủ đề về “Quê hương - Đất nước - Bác Hồ”
- Một số hột hạt, lá cây, sỏi…Chậu cây cảnh, bút màu, giấy màu, ảnh,  giấy vẽ A4
- Tranh hướng dẫn của cô
- Địa điểm quan sát hợp lý, câu hỏi đàm thoại
- Tranh ảnh, đồ chơi phục vụ cho các góc của chủ đề
- Đồ dùng phục vụ cho hoạt động phát triển thể chất phù hợp với bài học.
- Chuẩn bị đầy đủ hoa, cờ phục phụ cho việc tặng hoa tặng cờ sau mỗi hoạt động
- Phiếu Bé ngoan để tặng thưởng cho trẻ 
c. Tài liệu, học liệu của trẻ
- Mũ múa, phách tre, xắc xô, tranh ảnh chủ đề …. Vòng, gậy thể dục
- Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề
- Trang trí lớp phù hợp với chủ đề giao thông, tranh ảnh có nội dung về chủ đề: Quê hương- Đất nước - Bác Hồ, tạo môi trường thân thiện, gần gũi với trẻ.
         * Hoạt động học: Có đủ tranh ảnh, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ.
         * Hoạt động góc: Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho góc chơi:
- Góc xây dựng: Chuẩn bị bộ xếp hình nút tròn, bộ xây dựng lăng Bác, cây xanh, chậu hoa, gạch, khối gỗ, hột hạt, cổng, mô hình ngôi nhà, các con cá...
       - Góc học tập: Chuẩn bị tranh chủ đề: Quê hương- Đất nước - Bác Hồ, sáp màu, bút chì, các sách bé vui học chữ cái, bé vui                     học toán, bé với an toàn giao thông, giáo dục giới tính, bé với 5 điều Bác Hồ dạy, bé khám phá khoa học…
       - Góc phân vai: Bộ đồ chơi bán hàng, làn, giỏ, tiền, ví, túi sách, vòng tay, nhẫn, rau củ quả….
       - Góc nghệ thuật: Sáp màu, đất nặn, giấy vẽ, giấy màu, bìa màu, lá cây khô, hột hạt, vải nỉ, dạ…
	- Góc thiên nhiên: Đồ dùng phục vụ chăm sóc tưới cây: Ca cốc, xô chậu, khăn lau, đồ chơi với cát và nước
       - Góc âm nhạc: Phách tre, sắc xô, mũ, quạt múa, dải lụa, đàn, loa nhạc….
       - Góc kĩ năng sống: Gương lược, giày dép, khăn, quần áo, dây đan tết, dây nịt…
	       - Góc thư viện: Tranh ảnh sách báo cũ, tranh chữ to kèm hình ảnh, keo dán, giấy A4, dập gim, truyện tranh thiếu nhi.

 III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 04/05 - 08/05)
	Tuần 2
(Từ 11/05 - 15/05)
	Tuần 3
( Từ 18/05 - 22/05)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Quê hương tươi đẹp

	Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
	Đất nước Việt Nam diệu kì
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ: trẻ tự cất đồ dùng cá nhân, quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. 
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ ở lớp và ở nhà.
Chú ý đến kn đi giầy, dép cho một số trẻ kỹ năng chưa tốt
- Trò chuyện trẻ biết tên gọi của quê mình.
-  Biết gọi tên những cảnh vật có ở quê hương, phong tục tập quán của quê hương.
-  Biết 1 số món ăn đặc sản, lễ hội, dân ca, nghề truyền thống của quê hương
- Trẻ biết Bác Hồ là chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Trẻ biết công lao to lớn của Bác đối với con người và xã hội
- Trẻ biết quê hương của Bác là ở Nam Đàn, Nghệ An. Trẻ biết được ngày sinh và ngày mất của Bác
- Trẻ biết khi còn sống, Bác Hồ luôn quan tâm chăm lo cho cuộc sống của nhân dân. Bác rất yêu thương các cháu thiếu niên nhi đồng mãi mãi biết ơn và kính yêu Bác Hồ 
- Trẻ biết Bác Hồ không còn sống, hiện nay Bác nằm yên nghỉ trong Lăng tại Thủ đô Hà Nội. Hàng ngày, có nhiều người vào lăng viếng Bác.
- Trẻ biết tên nước mình là nước Việt Nam, nhận biết lá cờ biểu tượng cho đất nước Việt Nam là cờ đỏ, sao vàng, bản đồ Việt Nam có hình chữ S.
- Cô và trẻ cùng nhau trò chuyện về những việc trẻ đã làm như: Vệ sinh cá nhân trước khi đến trường.
- Trò chuyện, giáo dục trẻ biết 1 số ứng sử về giới tính như: Đi vệ sinh đúng nới quy định, biết 1 số đặc điểm, sở thích của bản thân, biết tự chăm sóc bảo vệ bản thân như:
+ Không chơi với những đồ vật sắc nhọn
+ Không chơi ở những nơi gần ao hồ, sông, suối…
+ Khi thấy người nóng, sốt, đổ mồ hôi thì các con phải chia sẻ ngay với người lớn, những người mà con tin tưởng nhất
+ Khi bị lạc đường các con cần bình tĩnh và nhờ người lớn, các chú công an giúp đỡ

	

	TD sáng
	- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
- Tập với gậy theo nhạc các bài: Quê hương tươi đẹp, Em mơ gặp Bác Hồ, Yêu Hà Nội...
* Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng cho trẻ


	





Hoạt động học
	Thứ 2
	* PTVĐ
- Tung và bắt bóng với người đối diện 
-  BTPTC: Tay 2, bụng 2, chân 2, bật 2.
 BTNM: Tay 2
- TC: Bóng nảy
+ Hát, vận động: Quê hương tươi đẹp
* Rèn kĩ năng tung và bắt 
bóng cho trẻ
	* PTVĐ
- Đập và bắt bóng 4 - 5 lần liên tiếp
-  BTPTC: Tay 2, bụng 2, chân 2, bật 2.
- BTNM: Tay 2
- TC: Lăn bóng theo đường zic zắc
+ Hát, vận động: Em mơ gặp Bác Hồ
* Rèn kĩ năng đập và bắt 
bóng cho trẻ
	* PTVĐ
-  Bật qua ô, ném bóng qua dây
- BTPTC: Tay 2, bụng 2, chân 2, bật 2
- BTNM: Tay2, Chân 2
- TC: Chuyền bóng qua đầu
+ Hát: Yêu Hà Nội
* Rèn kĩ năng ném bóng qua dây cho trẻ
	

	
	Thứ 3
	* PTNN
- Truyện: Thánh Gióng
+ Hát: Quê hương tươi đẹp
* Rèn kĩ năng trả lời các câu hỏi và bắt chước giọng các nhân vật cho trẻ
	* PTNN
- Thơ: Em vẽ Bác Hồ
+ Hát, vận động: Em mơ gặp Bác Hồ 
* Rèn kĩ năng đọc thơ và trả lời các câu hỏi cho trẻ
	* PTNN
- Thơ: Hoa quanh lăng Bác
+ Hát: Yêu Hà Nội 
	

	
	Thứ 4
	* Chơi ngoài trời
- HĐCCĐ: Trải nghiệm chơi với nước
- TCVĐ: Kéo co
 - Chơi tự chọn: 
+ Chơi với cát
+  Chơi đồ chơi ngoài sân trường.
+ Ném bowling.
* Rèn kĩ năng chơi với nước và chơi các trò chơi ngoài trời cho trẻ

	* Chơi ngoài trời
- HĐCCĐ: QS Thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa.
- Chơi tự chọn:
+ Chơi với phấn
+ Chơi đu quay, cầu trượt, xích đu
+ Chơi với sỏi
 * Rèn kỹ năng quan sát sự nhanh nhạy trong việc mặc quần áo phù hợp với thời tiết cho trẻ
	* Chơi ngoài trời
- HĐCCĐ: Trải nghiệm chơi với nước
- TCVĐ: Ếch ộp
- Chơi tự chọn: 
+ Ném bowling
+ Chơi đồ chơi ngoài trời
+ Chơi với cát

	

	
	Thứ 5
	* PTNT
* KPKH
- Tìm hiểu về quê hương mình.
+ Hát : Quê hương tươi đẹp
+ Thơ: Làng em buổi sáng
* Rèn kĩ năng nhận biết và trả lời các câu hỏi cho trẻ
	* PTNT
 * KPKH
- Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
- Trò chơi: Làm quà mừng
sinh nhật Bác
+ Hát: Em mơ gặp Bác Hồ
+ Thơ: Ảnh Bác

	* PTNT
* KPKH
- Tìm hiểu về 1 số danh lam thắng cảnh của đất nước
+ Hát: Yêu Hà Nội 
* Rèn kĩ năng nhận biết, ghi nhớ về 1 danh lam thắng của đất nước cho trẻ
	

	
	Thứ 6
	* PTTM
* Tạo hình
- Vẽ con chim bằng vân tay
+ Hát, vận động: Con chim non
* Rèn kĩ năng vẽ con chim bằng vân tay cho trẻ

	* PTTM
* Tạo hình
- Trang trí khung ảnh Bác Hồ (vở TH)
+ Hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh

	* PTTM
* Tạo hình
- Vẽ và tô màu lá cờ Việt Nam (vở TH)
+ Hát: Hoà bình cho bé
* Rèn kĩ năng vẽ và tô màu cho trẻ
	

	Chơi ngoài trời



	Thứ 2
	- HĐCCĐ: Trải nghiệm chơi với màu nước
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự chọn:
+ Chơi với phấn
+ Chơi đồ chơi ngoài sân
trường
+ Chơi với cát.

	- HĐCCĐ:  Trang trí khung ảnh Bác từ các nguyên liệu sẵn có như nỉ, giấy màu...
- VĐ: “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”
- Chơi tự chọn:
+ Chơi với phấn
+ Chơi thổi bong bóng 
+ Chơi với cát 
	- HĐCCĐ: Trải nghiệm chơi với hột, hạt: Xếp hình lá cờ tổ quốc
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi các trò chơi dân gian
+  Chơi với cát 
+ Chơi với phấn: Vẽ lá cờ Tổ quốc

	

	
	Thứ 3
	- HĐCCĐ: Q/S thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa
- Chơi tự chọn:
+ Nhặt lá rụng
+ Chơi với sỏi.
+ Chơi các trò chơi dân gian
* Rèn kỹ năng quan sát sự
nhanh nhạy trong việc mặc quần áo phù hợp với thời tiết cho trẻ

	- HĐCCĐ: Trải nghiệm chơi với nước
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi các trò chơi dân gian
+ Nhặt lá rụng
+ Ném bowling

	- HĐCCĐ: QS thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi thổi bong bóng
+ Ném bowling
+ Chơi với nước 

	

	
	Thứ 4
	* PTTM 
* Bé làm ca sĩ
- Hát và vận động minh hoạ theo lời bài hát: Quê hương tươi đẹp
- NH: Quê hương
- TC: Tai ai tinh
* Rèn kĩ năng hát, vận động minh họa theo lời bài hát cho trẻ

	* PTTM 
* Bé làm ca sĩ
- Hát: Nhớ ơn Bác
- NH: Bác Hồ người cho em tất cả.
- TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
* Rèn trẻ hát đúng giai điệu bài hát
	* PTTM 
* Bé làm ca sĩ
- Hát: Yêu Hà Nội
- NH: Quê hương
- TC: Tai ai tinh
* Rèn kĩ năng hát, vận động minh họa cho trẻ

	

	
	Thứ 5
	- HĐCCĐ: Dạo chơi ngoài trời, ngắm cảnh làng xóm quê em.
- TCVĐ: Ếch ộp
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi với sỏi: cắp cua bỏ giỏ, ô ăn quan
+ Chơi với nước
+ Ném bowling

	- HĐCCĐ: Quan sát dạo chơi hít thở không khí trong lành, thảo luận về môi trường
- TCVĐ: Kéo co
 - Chơi tự chọn: 
+ Chơi với cát
+ Nhặt lá rụng
+ Chơi với phấn
* Rèn kĩ năng quan sát cho trẻ
	- HĐCCĐ: Trải nghiệm làm con sâu từ lá chuối
- TCVĐ: Dung dăng dung
dẻ
- Chơi tự chọn: 
+ Nhặt lá rụng
+ Chơi với nước
+ Chơi với phấn
* Rèn kĩ năng khéo léo khi làm con sâu từ lá chuối cho trẻ

	

	
	Thứ 6
	 - HĐCCĐ: Trải nghiệm chơi bán hàng ở chợ quê
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi các trò chơi dân gian
+ Chơi với phấn
+ Thổi bong bóng


	- HĐCCĐ: Trải nghiệm chơi với đất nặn: Nặn hình lá cờ Tổ quốc bằng đất nặn
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi với sỏi: cắp cua bỏ giỏ, ô ăn quan
+ Ném bowling
+ Chơi đu quay, cầu trượt, xích đu


	- HĐCCĐ: Dạo chơi ngoài trời, ngắm cảnh làng xóm quê em.
- TCVĐ: Ếch ộp
- Chơi tự chọn: 
+ Chơi với sỏi: cắp cua bỏ giỏ, ô ăn quan
+ Ném bowling
+ Chơi đu quay, cầu trượt, xích đu
	

	HĐ (Thay thế HĐG
	Thứ 4
	- Trải nghiệm làm đồ lưu niệm từ nguyên vật liệu có sẵn
	- Trải nghiệm trang trí khung ảnh Bác Hồ từ các nguyên vật liệu sẵn có

	- Trải nghiệm làm cờ Tổ quốc từ nguyên vật liệu có sẵn 

	

	[bookmark: _Hlk224726988]Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 
- Tuần 1: Xây dựng cảnh làng quê
- Tuần 2: Xây dựng ao cá Bác Hồ
- Tuần 3: Xây dựng lăng Bác
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ nắm được chủ đề chơi và sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình.
- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây.
- Trẻ biết xây dựng cảnh làng quê: có những ngôi nhà, cây đa, đường làng, ao….
- Trẻ biết xây lựng lăng Bác: Cô cho trẻ quan sát hình ảnh lăng Bác, sau đó cho trẻ xếp các khối gỗ chồng lên nhau tạo thành hình lăng Bác, làm cổng, đường đi, hàng rào, xung quanh trồng thêm cây hoa, cây xanh…
- Trẻ biết xây dựng ao cá Bác Hồ: Biết tạo hình ao vòng tròn, ở dưới cho thêm những con cá, trên bờ trồng cây xanh, cây hoa….
- Trẻ biết phân bố cục cho công trình hài hòa.
- Rèn luyện, phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay cho trẻ.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Bộ xếp hình nút tròn, bộ xây dựng lăng Bác, cây xanh, chậu hoa, gạch, khối gỗ, hột hạt, cổng, mô hình ngôi nhà, các con cá...
c) Cách chơi
- Cô gợi ý trẻ phân chia lối đi, cổng vào làng, xếp các ngôi nhà, cây đa, ao cá, cánh đồng lúa tạo thành cảnh làng quê
- Cô hướng dẫn trẻ xếp hàng rào xung quanh lăng Bác, xếp các khối gỗ chồng lên nhau tạo thành hình lăng Bác, phân chia các khu trồng cây xanh, trồng hoa …
- Cô hướng dẫn trẻ làm hàng rào bao quanh ,xây dựng ao cá hình tròn sau đó thả các con cá dưới nước, trên bờ trồng thêm cây xanh, cây hoa …
- Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác là chú công nhân xây dựng công trình.
2. Góc phân vai 
- Tuần 1, 3: Cửa hàng bán rau củ, quả.
- Tuần 2:  Cửa hàng bán đồ lưu niệm
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ nhận vai và thể hiện vai chơi, thể hiện công việc của người mua và bán các loại rau củ, quả; bán đồ lưu niệm như mũ, ví, vòng tay, túi xách, móc khóa…
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, kỹ năng giao tiếp.
- Trẻ biết phân vai, hợp tác cùng bạn trong nhóm chơi.
- Rèn kỹ năng tính toán đơn giản (trả tiền, nhận tiền).
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi, biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.
- Biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi khi mua - bán.
- Trẻ nhập vai tự nhiên, sáng tạo, phù hợp với vai chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Bàn ghế, các loại rau củ, quả
- Giỏ, tiền
- Ví, túi sách, móc khóa, vòng tay…
c) Cách chơi
- Cô gợi ý trẻ biết đóng vai người bán hàng biết bày các loại rau củ, quả, đồ lưu niệm và ghi giá sao cho khách dễ nhìn, thuận lợi khi lấy... người mua biết trả tiền mua hàng ra về.
- Khi mua giao tiếp lịch sự với nhau, người bán biết nói giá bán và người mua trả tiền…
3. Góc học tập
- T1, 2, 3:  Tô màu tranh học liệu góc, làm các bài ở sách bé với 5 điều BH dạy, bé khám phá khoa học, bé vui học chữ cái, bé vui học toán, phòng chống xâm hại bạo hành....
a, Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết tô màu các bức tranh học liệu góc, biết cắt dán tranh theo yêu cầu của bài. Biết thực hiện theo yêu cầu của các bài trong sách dưới sự hướng dẫn của cô giáo. Biết ngồi đúng tư thế và cầm bút bằng 3 đầu ngón tay
b, Chuẩn bị
- Tranh học liệu góc, các loại sách, bút màu, bút chì, kéo, keo dán...
c, Cách chơi
 - Cô giáo hướng dẫn trẻ tô màu bức tranh đẹp, làm theo các yêu cầu của bài..
4. Góc thiên nhiên
- Tuần 1, 3: Chăm sóc cây
a, Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết chăm sóc cây, biết nhổ cỏ cho cây, biết lau lá cây, biết tưới nước và dùng tiết kiệm nước khi tưới cây...
b, Chuẩn bị
- Dụng cụ chăm sóc cây, xô nước, khăn lau..
c, Cách chơi
- Cô hướng dẫn trẻ cách chăm sóc cây, nhổ cỏ, bắt sâu, tưới nước cho cây, lau lá cây
+ GD trẻ khi tưới nước cho cây, dùng vừa đủ và khéo léo để không bị ướt quần áo
5. Góc âm nhạc
- Tuần 1, 2, 3: Hát các bài hát về chủ đề
a, Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết hát các bài hát về chủ đề “ Quê hương – Đất nước – Bác Hồ” và vận động nhịp nhàng theo giai điệu của bài hát.
b, Chuẩn bị
- Sắc xô, phách tre, mũ múa, micro...
c, Cách chơi
- Cô hướng dẫn trẻ hướng dẫn trẻ hát và vận động các bài hát về chủ đề như: “Quê hương tươi đẹp; Em mơ gặp Bác Hồ; Nhớ ơn Bác; Yêu Hà Nội....”
6. Góc sách truyện
- T2: Xem tranh ảnh về chủ đề.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết cách lấy - cất sách đúng nơi quy định.
- Trẻ biết lựa chọn đề tài để làm sách
- Biết trưng bày sản phẩm tại góc thư viện để cả lớp cùng xem.
- Hình thành tình cảm gắn bó với sách, thích đến chơi góc thư viện.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Góc chơi thoáng, sáng
- Tranh, ảnh về chủ đề, sách truyện
c) Cách chơi
- Cho trẻ nhận vai chơi: 
+ Trẻ đến góc thư viện cùng nhau xem tranh ảnh về chủ đề
- Hình thành thói quen giữ vệ sinh sau khi chơi (rửa tay, cất dụng cụ gọn gàng)
7. Góc KNS 
- T1, 3:  Dạy trẻ kỹ năng chải tóc, cài cúc áo, buộc dây giày..
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết các bước cơ bản để chải tóc, chia tóc sau cố định bằng dây buộc
+ Trẻ biết chải tóc nhẹ nhàng, không giật tóc bạn
- Biết cách cài cúc áo
- Biết cách xỏ dây giày theo các lỗ và buộc lại
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Búp bê có tóc dài; lược nhỏ, dây chun…
- Một số quần áo phông, sơ mi; giỏ, giá để xếp quần áo sau khi gấp
- Giày
c) Cách chơi
- Cho trẻ nhận vai chơi: 
- Trẻ chải tóc cho búp bê, thực hành chải tóc, buộc dây chun..
- Trẻ chọn áo để cài cúc
- Chọn giày để xỏ dây và buộc.
8. Góc nghệ thuật
- Tuần 2: Trang trí khung ảnh Bác Hồ từ các nguyên liệu có sẵn
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết tận dụng các NVL sẵn có như bìa cát tông, vải dạ, đề cạn, lá cây…để tạo thành những sản phẩm theo ý tưởng và sáng tạo của trẻ
- Trẻ biết trang trí xung quanh khung ảnh của Bác, vẽ hoa, cắt dán các hình hoa, trái tim, lá cây dán xung quanh khung ảnh
- Rèn óc thẩm mỹ, khéo léo, tỉ mỉ và phối hợp các giác quan.
- Rèn kỹ năng cắt, dán, ghép, sắp xếp bố cục tranh.
- Rèn kỹ năng hợp tác nhóm.
- Hứng thú tham gia các hoạt động nghệ thuật
- Yêu thích các nguyên vật liệu thiên nhiên, có ý thức giữ gìn môi trường.
b) Chuẩn bị
- Lá cây, giấy/bìa, ảnh Bác, hồ dán, keo sữa, kéo nhỏ, bìa cát tông, vải dạ, đề can....
- Nhạc các bài hát về chủ đề
c) Cách chơi
- Cho trẻ nhận vai chơi 
- Các con nhìn xem hôm nay cô chuẩn bị được những nguyên liệu gì? Với những nguyên liệu này con sẽ làm gì? Con thích trang trí khung ảnh Bác như thế nào? Con hãy chọn các nguyên liệu phù hợp để làm tranh nhé 
- Để trang trí được khung ảnh Bác thì các con hãy chọn các nguyên vật liệu như đề can, hoa, vải dạ…sau đó dán xung quanh khung ảnh Bác cho đẹp
- Cô gợi ý để trẻ biết lựa chọn các nguyên liệu phù hợp để trang trí bức tranh cho đẹp. 
* Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị trí.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Nhắc trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn cơm. Biết kê bàn ngay ngắn, biết lấy đĩa (đựng cơm thừa, cơm rơi vãi và 1 đĩa để khăn ướt lau miệng). 
- Rèn cho trẻ kĩ năng rửa tay bằng xà phòng theo 6 bước trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn cho trẻ. Rèn kĩ năng lau miệng, xúc miệng bằng nước muối loãng sau khi ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn cô nhắc trẻ nhai kỹ, ăn hết xuất, khi ho phải lấy tay che miệng, không nói chuyện trong khi ăn tạo những thói quen văn minh lịch sự trong khi ăn. Ăn xong biết xếp bát, thìa vào nơi quy định một cách gọn gàng, sau đó trẻ đi xúc miệng, lau miệng, nhắc nhở trẻ tiết kiệm nước bằng cách lấy cốc hứng nước, không vặn vòi nước chảy liên tục khi rửa tay, xúc miệng.
- Nhắc trẻ giữ gìn vệ sinh phòng, nhóm sạch sẽ, đi vệ sinh phải đúng nơi quy định, đi xong để dép lên giá xếp ngay ngắn theo tổ, sau đó biết lấy gối đi ngủ, biết gấp quần áo và để đúng nơi quy định. Nhắc trẻ ngủ ngon, không nói chuyện khi ngủ. Nhắc trẻ ngủ ngon, không nói chuyện khi ngủ. Giáo dục trẻ khi ngủ phải nằm đúng vị trí dãy nam – nữ riêng biệt, trong khi ngủ không sờ vùng riêng tư của bạn nằm bên cạnh
	

	Chơi – hoạt động theo ý thích
	Thứ 2
	- Biểu diễn văn nghệ các bài hát về chủ đề: “Nước và các hiện tượng tự nhiên”
- Chơi theo ý thích
	- Biểu diễn văn nghệ các bài hát về chủ đề: “Nước và các hiện tượng tự nhiên”
- Chơi theo ý thích
	- Biểu diễn văn nghệ các bài hát về chủ đề: “Nước và các hiện tượng tự nhiên”
- Chơi theo ý thích

	

	
	Thứ 3
	- Chơi theo ý thích
	- Ôn thơ: Em vẽ Bác Hồ
- Chơi theo ý thích
	- Ôn thơ: Hoa quanh lăng Bác
- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 4
	- HD trẻ làm quen với chữ cái: S
- Chơi theo ý thích
	- HD trẻ làm quen với chữ cái: X
- Chơi theo ý thích
	- Ôn tập nhận biết các chữ cái đã học
- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 5
	- Chơi theo ý thích

	- Chơi theo ý thích
	- Chơi theo ý thích

	

	
	Thứ 6
	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan cuối tuần

	Vệ sinh – Trả trẻ
	-  Trẻ được rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ra về
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi giao trẻ cho cha mẹ trẻ và người thân.
- Tạo không khí vui vẻ nhẹ nhàng giúp trẻ chuyển tiếp thoải mái từ trường về nhà
- Rèn kỹ năng giao tiếp chào hỏi lễ phép: Chào cô, chào các bạn, chào ông bà bố mẹ.... 
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sinh hoạt học tập, sức khỏe của trẻ trong ngày
- Hình thành nề nếp trẻ biết tự lấy đồ dùng cá nhân. Nhắc trẻ đi học đều, đúng giờ.
	



	Xác nhận của giáo viên
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Vũ Thị Huyền
Gửi duyệt: 21/04/2026
Lớp A4.1
	Xác nhận của tổ chuyên môn
[image: E:\hlsmedia\chuyenmon_ky.png]
Đặng Thanh Phương
Ngày duyệt: 24/04/2026
XD KHGD đầy đủ

	




                                                                           Xác nhận của nhà trường
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GVTH: Vũ Thị Huyền
             Phạm Thị Dung
	
GVTH: Vũ Thị Huyền
             Phạm Thị Dung
img36635846a06825113879.png




image1.png
GIAOVIEN_KY
(100X50)




img61592516a06824f30047.png




image2.png
CHUYENMON_KY
(100X50)




img73965486a06824d46bea.png




image3.png
TRUONG_KY
(100X50)





  Trư ờ ng m ầ m non Văn Xá   L ớ p A4.1   GVTH: Vũ Th ị   Huy ề n                 Ph ạ m Th ị   Dung       K Ế   HO Ạ CH CH Ủ   Đ Ề / THÁNG L Ớ P A4.1   Ch ủ   đ ề : Quê hương  -   Đ ấ t nư ớ c  -   Bác H ồ   ( Th ờ i gian th ự c hi ệ n  3   tu ầ n t ừ   ngày  04/05 đ ế n ngày 22/05/2026 )     I. Mục tiêu   1. Phát triển thể chất   1.1. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe   -   Mục tiêu 34:   Trẻ biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh  dưỡng.   + Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của việc ăn uống đủ lượng và chất   + Biết các nhóm thực phẩm, tác dụng của từng loại thực phẩm đối với cơ thể   + Ăn nhiều loại thức ăn không kiêng khem   -   Mục tiêu 35 : Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.   -   Mục tiêu 37:   Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn   -   Mục tiêu 43:   Trẻ biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm.   1.2. Phát triển vận động   -   Mục tiêu 15:   Trẻ biết t ung và bắt bóng với người đối diện.   + Tung và bắt bóng với người đối diện   -   Mục tiêu 16:   Trẻ biết cách đập và bắt bóng 4 - 5 lần liên tiếp.   + Đập và bắt bóng 4  - 5 lần liên tiếp   -   Mục tiêu  48:   Trẻ biết bật ô bằng 2 chân, ném bóng qua dây   + Bật qua ô, ném bóng qua dây  

